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MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài


Người chưa thành niên (viết tắt là NCTN) là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như về tâm sinh lý, trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống còn hạn chế. Chính các đặc điểm tâm lý này cho thấy, ý thức phạm tội của NCTN chưa được hình thành một cách rõ nét nên dễ uốn nắn, cải tạo, giáo dục. Trên cơ sở này Nhà nước ta đã xây dựng chính sách hình sự đối với NCTN phạm tội, cụ thể được thể hiện qua quy định của BLHS đối với NCTN phạm tội. Những quy định này đã tạo ra cơ sở pháp lí cho việc xử lý TNHS đối với NCTN phạm tội.
Khi áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội, trong thực tiễn xét xử đã đạt được những thành tích đáng kể trong việc đấu tranh, giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tội phạm NCTN. Trong những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau, tình hình tội phạm NCTN diễn biến ngày một phức tạp. Với việc khắc phục nhiều hạn chế của BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã có nhiều điểm nổi bật trong quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội. Đặc biệt, BLHS năm 2015 được ban hành, chính thức có hiệu lực từ  01/01/2018 và áp dụng quy định này trong thực tiễn xét xử là một “mảnh đất mới” để nghiên cứu sinh có thể khai thác nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về lý luận và thực tiễn quy định. Những đòi hỏi về mặt lý luận, thực tiễn quy định và áp dụng pháp luật hình sự về TNHS đối với NCTN phạm tội cho thấy việc nghiên cứu các quy định này trong Luật hình sự Việt Nam là hoàn toàn cần thiết và cấp bách trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay ở Việt Nam. Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Những vấn đề cơ bản của Phần chung)” để thực hiện luận án tiến sĩ .

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. Mục đích nghiên cứu

Hoàn thiện PLHS về TNHS đối với NCTN phạm tội và các giải pháp thực thi pháp luật đúng đắn khi áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Từ mục đích trên, Đề tài giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cơ sở lý luận về TNHS đối với NCTN phạm tội;. 

- Phân tích những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, cũng như PLHS một số nước trên thế giới về TNHS đối với NCTN phạm tội;
- Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của những quy phạm PLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội từ năm 1945 cho đến nay;

- Phân tích thực tiễn áp dụng những quy định của PLHS về TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội;

-  Xác định phương hướng, đề xuất giải pháp định hướng tiếp tục hoàn thiện những quy định PLHS về TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội và các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng những quy định của BLHS hiện hành trong thực tiễn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu và thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu là những vấn đề lý luận về TNHS đối với NCTN phạm tội; những quy định của PLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội; thực tiễn áp dụng những quy định pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án chỉ đề cập đến những vấn đề của Phần chung pháp luật hình sự về TNHS đối với NCTN phạm tội. Nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội. Thực tiễn áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2008-2017)
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Phương pháp luận
Cơ sở phương pháp luận của luận án là dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết về nhà nước pháp quyền, phương pháp tiếp cận quyền.

4.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là: phương pháp lịch sử, phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp, điều tra án điển hình... của khoa học luật hình sự và tội phạm học để luận chứng các vấn đề khoa học được nghiên cứu.
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

1) Hệ thống hóa và đánh giá tổng quan những quan điểm về vấn đề TNHS đối với NCTN phạm tội trong khoa học luật hình sự trong nước và ngoài nước.

2) Hình thành cơ sở lí luận, khung lí thuyết về TNHS đối với NCTN phạm tội;

3) Đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc những khía cạnh thể hiện nội dung TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam và xác định nguyên nhân hạn chế trong áp dụng những quy định này.

4) Đề xuất định hướng tiếp tục hoàn thiện, kiến nghị mô hình lập pháp và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định này trong thực tiễn thi hành luật.

6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án

Về mặt lý luận: Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và đồng bộ về vấn đề TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội (Phần chung của luật hình sự) ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học. 
Về mặt thực tiễn: Những kiến nghị của luận án có thể phục vụ đắc lực cho công tác lập pháp cũng như áp dụng pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
7. Cơ cấu của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục các tài liệu tham khảo, luận án được cơ cấu thành 04 chương, cụ thể:

- Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.

- Chương 2. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

- Chương 3: Những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

- Chương 4: Thực tiễn áp dụng và những giải pháp bảo đảm thực thi những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.
Chương 1

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu những vấn đề chung liên quan đến trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

Trong khoa học Luật hình sự, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm TNHS, song đại đa số đều thống nhất nội hàm khái niệm TNHS là hậu quả pháp lý bất lợi mà người phạm tội phải gánh chịu trước Nhà nước do việc thực hiện tội phạm. 
Trong nghiên cứu chuyên sâu về TNHS, tác giả Phạm Mạnh Hùng đã đưa ra định nghĩa về Trách nhiệm hình sự. GS.TSKH. Lê Văn Cảm cho rằng: TNHS hiểu theo hai nghĩa tích cực, và nghĩa tiêu cực
TNHS đối với NCTN phạm tội là dạng đặc biệt của TNHS. Trần Văn Dũng đã đưa ra khát quát về TNHS đối với NCTN phạm tội. Theo quan điểm của GS.TSKH. Lê Cảm và TS. Đỗ Thị Phượng: Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) chưa đầy đủ do sự hạn chế bởi các đặc điểm về tâm, sinh lý và đã có lỗi (cố ý hoặc vô ý) trong việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự cấm.
Nghiên cứu các công trình liên quan đến vấn đề cơ sở của TNHS trước đây và hiện nay trong khoa học luật hình sự còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Trong khi đó, tiếp cận theo một hệ thống đầy đủ, logic và chặt chẽ, GS.TSKH. Lê Văn Cảm đã chỉ ra ba cách tiếp cận khác nhau về cơ sở của TNHS tương ứng với ba bình diện: về mặt nội dung hay vật chất (khách quan); về mặt hình thức (bên ngoài) và về mặt quy phạm (pháp lý).
 Luật hình sự Việt Nam đã quy định khái niệm người chưa thành niên phạm tội: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bao gồm những người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị Luật hình sự quy định là tội phạm.

Bên cạnh đó trong khoa học luật hình sự còn có thuật ngữ “các hình thức của trách nhiệm hình sự”. Nghiên cứu vấn đề này tác giả nhận thấy trong khoa học luật hình sự cho đến thời điểm hiện tại chỉ có công trình của GS.TSKH. Lê Văn Cảm đề đến việc nêu khái niệm “hình thức thực hiện trách nhiệm hình sự.
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

Trong luận án “Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Hoàng Minh Đức đã đưa ra khái niệm, đặc điểm về chính sách hình sự đối với NCTN phạm tội; Luận án tiến sĩ luật học của tác giả Cao Thị Oanh với đề tài “Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam”, cũng đề cập đến nguyên tắc phân hóa TNHS đối với NCTN phạm tội. 

Bên cạnh đó còn có một số bài viết đề cập đến chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, như: bài viết “Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội” của tác giả Vũ Thị Thu Quyên; bài viết “Những điểm mới về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 1999 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự cho phù hợp” của tác giả Trần Văn Luyện.
Đề tài khoa học: “Nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hệ thống xử lý tại Việt Nam” của Viện nghiên cứu pháp lý – Bộ tư pháp (2003). Bên cạnh đó có dự án “Tăng cường năng lực hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam” của Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp (2000). 
1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu các biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Chính sách hình sự đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam được thể hiện rõ trong mục đích xử lý hình sự nhóm đối tượng này không phải mang tính trừng phạt mà hướng đến giáo dục, phòng ngừa và mục tiêu phục hồi và tư pháp phục hồi của NCTN .Trong luận án tiến sĩ luật học của tác giả Phạm Mạnh Hùng với đề tài “Chế định trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam”, cũng đã đề cập đến TNHS của người chưa thành niên phạm tội. Cuốn sách chuyên khảo “Tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn HN – Thực trạng và giải pháp” do PGS.TS Trịnh Quốc Toản chủ biên cũng đã đề cập đến những vấn đề lý luận về TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội. Bên cạnh đó cuốn sách chuyên khảo “Hoàn thiện các quy định của Phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu đổi mới của đất nước” của TS.Trịnh Tiến Việt . TS. Dương Tuyết Miên cho rằng, quá trình vận dụng Điều 74 vào thực tiễn còn gặp vướng mắc. 
Ngoài ra, giáo trình cũng là ấn phẩm đáng kể đề cập đến nội dung liên quan đến các biện pháp xử lý đối với NCTN phạm tội như: Đường lối xử lý người chưa thành niên phạm tội; hình phạt và các biện pháp tư pháp với người chưa thành niên phạm tội... được nêu trong chương, mục giáo trình. Cũng tiếp cận vấn đề một cách tổng quát về các biện pháp xử lý đối với NCTN phạm tội nhưng ở góc độ bình luận khoa học luật hình sự hoặc hướng dẫn áp dụng những quy định đối với NCTN phạm tội, cuốn Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (Phần chung) của tác giả Đinh Văn Quế và cuốn Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (đã được sửa đổi, bổ sung) do GS.TS Trần Minh Hưởng chủ biên hay cuốn Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 do TS. Lê Đăng Doanh và PGS.TS Cao Thị Oanh chủ biên .
Trong bài viết “Hoàn thiện những quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội” của tác giả Cao Thị Oanh, qua nghiên cứu những quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, tác giả chỉ ra rằng về cơ bản đường lối xử lý NCTN phạm tội đã thể hiện các yêu cầu của nguyên tắc phân hóa TNHS. 

Ngoài ra còn có một số bài viết đề cập đến các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội. Bài viết “Các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội” của tác giả Phạm Anh Tuyên hay bài viết “Hoàn thiện pháp luật về xử lý chuyển hướng đối với NCTN vi phạm pháp luật” của tác giả Đỗ Thúy Vân. 

Bên cạnh đó, còn có một số tài liệu tập huấn của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, UNICEF (2005), cụ thể : Tài liệu tập huấn “Sự phát triển của trẻ em và hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên”; tài liệu tập huấn: “Tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam”; tài liệu tập huấn: “Tư pháp phục hồi và xử lý theo hướng không giam giữ; tài liệu tập huấn: “Một số thuật ngữ và nguyên tắc cơ bản về tư pháp người chưa thành niên”.

Trong bài viết “Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội – Một số vấn đề cần được nghiên cứu” của TS. Lê Đăng Doanh. Tác giả đưa ra kiến nghị, trong các quy định về NCTN phạm tội, cần có quy định về trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt; quy định về quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội trong trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt nhằm cụ thể hóa nguyên tắc cho NCTN được hưởng mức hình phạt nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội khi có các tình tiết vụ án tương đương. 
Bài viết “Tổng hợp hình phạt trong các trường hợp có án treo và người chưa thành niên phạm tội” của tác giả Phạm Văn Thiệu đã đi sâu phân tích những bất cập, chưa hợp lý tại Điều 75 BLHS năm 1999, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 75 BLHS.
 1.1.4. Nhóm các công trình nghiên cứu khác liên quan đến người chưa thành niên phạm tội (tâm lý học, xã hội học, tội phạm học)

* Tiếp cận trên phương diện tội phạm học có các nghiên cứu sau: 

(1) Luận án tiến sĩ luật học với tên gọi: “Phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm của người chưa thành niên trong điều kiện ngày nay ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Xuân Thủy; (2) Luận án tiến sĩ: “Nguồn gốc xã hội của việc vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại ba trường giáo dưỡng người chưa thành đang bị áp dụng các biện pháp xử lý đưa vào các trường giáo dưỡng) của tác giả Hồ Diệu Thúy 
* Tiếp cận trên góc độ tâm lý học, có luận án của TS. Đặng Thanh Nga, với đề tài: “Đặc điểm tâm lý của người chưa thành niên có hành vi phạm tội” đã cung cấp nhiều tri thức về tâm lý học tư pháp đối với đối tượng NCTN có hành vi phạm tội qua các khảo sát về tâm lý NCTN trước, trong và sau khi phạm tội. 

* Tiếp cận ở khía cạnh quyền của NCTN có luận án tiến sĩ luật học với tên gọi: “Pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam” của tác giả Vũ Thị Thu Quyên. 
Các tác giả Vũ Đức Khiển, Bùi Hữu Tùng, Phạm Xuân Chiến, Đỗ Văn Hãn, Trần Phàn, ngay từ năm 1987 trong cuốn chuyên khảo “Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội” được cho là một trong những nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam về vấn đề NCTN phạm tội, đánh giá tác động của môi trường gia đình, nhà trường và xã hội với hiện tượng xã hội tiêu cực này. Cuốn sách chuyên khảo: “Những khía cạnh tâm lý – xã hội về tình trạng phạm tội của người chưa thành niên” của A.I.Đôgôva do Lục Thanh Hải dịch. Bên cạnh đó có cuốn sách chuyên khảo: “Người chưa thành niên phạm tội – Đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý” của TS. Đặng Thanh Nga và TS Trương Quang Vinh. 
1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu những vấn đề chung liên quan đến trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

Trong cuốn sách chuyên khảo sau đại học “Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung)” của GS.TSKH.Lê Văn Cảm đã đề cập đến các công trình nghiên cứu nổi bật về TNHS như: Trách nhiệm hình sự và cơ sở của trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Xô Viết của tác giả Brainhin Ia.M, năm 1963; Nhân thân người phạm tội và trách nhiệm hình sự của tác giả Leeikina N.X, năm 1968; Trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm của tác giả Karpusin M.P, Kurlianđxki V.I, năm 1974; Trách nhiệm hình sự và việc thực hiện nó trong cuộc đấu tranh chống tội phạm của tác giả Xtrutchkôv N.A, năm 1978; ... Trong các tác phẩm này, TNHS có thể được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Nhưng các nhà khoa học luật hình sự Liên bang Nga đều thống nhất nhận thức TNHS là hậu quả pháp lý bất lợi chỉ áp dụng đối với người phạm tội được thể hiện bằng các biện pháp cưỡng chế do luật hình sự quy định.
Cuốn sách chuyên khảo “Criminal Law” (luật hình sự) của Kent Roach đã đưa ra khái niệm rất mới về TNHS. Từ thế kỷ thứ XVI và thế kỷ thứ XVII hai thẩm phán người Anh là Hale và William Blackstone đã đặt ra vấn đề bảo đảm quyền cho NCTN phạm tội bằng quy định của pháp luật về độ tuổi chịu TNHS. Thế kỷ XVIII một số nhà tư pháp cấp tiến đã đặt vấn đề NCTN phạm tội phải được xử lý phù hợp mà không chỉ là trừng trị đối với người chưa thành niên.
Trong quá trình nghiên cứu các công trình nước ngoài cho thấy hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tôn trọng các quy chuẩn quốc tế về độ tuổi tối thiểu chịu TNHS. Thực trạng NCTN phạm tội tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới và vì vậy giữa các quốc gia có một điểm tương đồng là đều quy định độ tuổi bắt đầu chịu TNHS. 
1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu các biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Mỗi quốc gia trên thế giới đều xây dựng hệ thống các biện pháp xử lý hình sự đối với NCTN có những điểm tương đồng và khác biệt. Tuy nhiên đều có cùng chung quan điểm biện pháp xử lý đối với NCTN phạm tội nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội. Các quốc gia đều thống nhất không áp dụng hình phạt tử hình đối với NCTN phạm tội dù đó là tội đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh các biện pháp hình sự truyền thống là hình phạt, ngày nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đang thử nghiệm các cách tiếp cận mới, đó là giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật gắn với cộng đồng, giải quyết các điều kiện cơ bản gây ra tội phạm và đưa họ tích cực tham gia cộng đồng. Mục đích của việc xử lý chuyển hướng là để đảm bảo NCTN không phải chịu các thủ tục tố tụng chính thức của Tòa án. 
Cuốn sách “Juvenile Justice: A Guide to Theory, Policy, and Practice” (Tư pháp vị thành niên: Chính sách, lý luận và thực tiễn) của tác giả Steven M. Cox, Jennifer M. Allen, Robert D. Hanser, John J. Conrad. Cuốn sách “American juvenle Justice” (Tư pháp NCTN của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) của tác giả Franklin E.Jimring được Oxford University xuất bản năm 2005. Cuốn sách “Justice for children: Detention as a Last Resort” Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region, UNICEF at Sweden (Tư pháp cho trẻ em: Giam giữ là biện pháp cuối cùng– Các sáng kiến ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) 
1.2.3.  Các công trình nghiên cứu khác có liên quan đến trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội


Trong cuốn sách chuyên khảo Identily: Youth and Crisis (Bản sắc: Thanh thiếu niên và khủng hoảng) của tác giả Erikson E. H đã phân tích sâu sắc những đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên mà xuất phát từ cuộc vận lộn nội tâm đi tìm bản sắc ở độ tuổi mới lớn. Cuốn sách “International Handbook on Juvenile Justice” (Sổ tay quốc tế về công lý đối với người chưa thành niên) của tác giả Donald J. Shoemaker (xuất bản bởi Greenwood Publishing Group, 1996). Bên cạnh đó, cuốn sách “Juvenile Justice: International Perspectives Models and Trends”(Vấn đề công lý vị thành niên: Các quan điểm quốc tế, các mô hình và xu hướng) của tác giả John A.Winterdyk ( được xuất bản bởi CRC Press, 2014). Trong cuốn sách “Juvenile Criminal Responsibility: Can Malice supply the Want of Years?” (Trách nhiệm hình sự đối với người vị thành niên: Có phải ác tâm luôn dẫn tới ham muốn?), của tác giả Craig S. Lerner. 
Như vậy, các công trình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước đã hình thành hệ thống lý thuyết về TNHS và cơ sở của việc quy định TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội. Kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học được triển khai làm cơ sở cho những nghiên cứu về TNHS đối với NCTN phạm tội. Mặc dù, chưa có công trình nào nghiên cứu tổng thể, chi tiết về TNHS đối với NCTN phạm tội nhưng các công trình nghiên cứu nêu trên thực sự là cơ sở để nghiên cứu sinh triển khai đề tài của mình.

1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
a) Những công trình nghiên cứu có liên quan đến TNHS đối với NCTN phạm tội trong luật hình sự Việt Nam

Thứ nhất, những nghiên cứu liên quan đến TNHS đối với NCTN phạm tội đã và đang diễn ra ở các nước theo các truyền thống pháp luật khác nhau theo hướng xích lại gần nhau, tiếp thu những yếu tố tích cực và phù hợp trên nền tảng các giá trị phổ biến của nhân loại.
Thứ hai, ở Việt Nam các kết quả nghiên cứu liên quan đến TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội đã góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về TNHS đối với NCTN phạm tội. 
Thứ ba, qua nghiên cứu các công trình nước ngoài có liên quan đến TNHS đối với NCTN phạm tội đã cung cấp một góc nhìn khá toàn diện về hoạt động tư pháp đối với NCTN phạm tội ở nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. Nhiều quan điểm khoa học có giá trị, cần được tiếp thu trong nghiên cứu các vấn đề tương ứng ở Việt Nam
b) Cơ sở lý luận của các công trình nghiên cứu nêu trên

c) Phương pháp luận của các công trình nghiên cứu nêu trên

Phương pháp phân tích, lịch sử, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tọa đàm, trao đổi chuyên gia...

d) Những vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa toàn diện của các công trình nghiên cứu nêu trên

Thứ nhất, chưa có nghiên cứu phân tích, xây dựng định nghĩa khoa học về TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội, đặc điểm TNHS đối với NCTN phạm tội; cơ sở của việc quy định TNHS đối với NCTN phạm tội ...;

Thứ hai, trong nghiên cứu các quy định của PLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN chưa toàn diện, điển hình và chưa đầy đủ;

Thứ ba, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu thực tiễn xét xử liên quan đến TNHS đối với NCTN phạm tội trong thời gian 10 năm.

đ) Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

1) Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận vấn đề TNHS đối với NCTN phạm tội.
2) Hệ thống hóa lịch sử phát triển của các quy phạm PLHS Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay về TNHS đối với NCTN phạm tội;

3) Phân tích thực tiễn áp dụng những quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội trong hoạt động xét xử;

4) Đề xuất phương hướng, giải pháp định hướng tiếp tục hoàn thiện PLHS hiện hành.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu

1. Cơ sở và ý nghĩa của việc quy định TNHS đối với NCTN phạm tội là gì?

2. TNHS đối với NCTN là gì? Đặc điểm, nội dung và hình thức của TNHS đối với NCTN phạm tội?

3. TNHS đối với NCTN phạm tội được quy định như thế nào trong lịch sử PLHS Việt Nam và PLHS hiện hành?

4. Việc áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội được áp dụng như thế nào trong thực tiễn xét xử các vụ án có bị cáo là NCTN?

5. Có những bất cập, hạn chế nào của PLHS và thực tiễn áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội trong thực tế?

6. Cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của PLHS vào thực tiễn xét xử và định hướng tiếp tục hoàn thiện những quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội là gì?

1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu

1. Lý luận về TNHS đối với NCTN phạm tội mới chỉ được nghiên cứu ở các khía cạnh, góc độ nhỏ, hẹp chưa đi sâu vào bản chất TNHS đối với NCTN phạm tội.

2. PLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội tuy đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn có những bất cập, hạn chế từ góc độ lý luận, thực tiễn cũng như hội nhập quốc tế.

3. Những quy định của pháp luật thực định và thực tiễn xét xử NCTN phạm tội còn có những bất cập, hạn chế cần được làm rõ.

4. Nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của PLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tộit rong thực tiễn xét xử đã được đưa ra, tuy nhiên những giải pháp đó chưa thật toàn diện, hệ thống trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và cơ sở hiến định cũng như quy định của BLHS năm 2015

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

ĐỐI VỚI NGƯỜI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

2.1. Khái niệm và những đặc điểm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

2.1.1. Khái niệm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý bất lợi mà người chưa thành niên phạm tội phải gánh chịu trước Nhà nước khi họ thực hiện tội phạm và được thể hiện trong bản án kết tội có hiệu lực của Tòa án, bằng việc áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của Nhà nước do luật hình sự quy định đối với người chưa thành niên phạm tội.

2.1.2. Đặc điểm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

* Đặc điểm chung của TNHS đối với NCTN phạm tội


Một là, TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm và chỉ phát sinh khi có sự việc phạm tội.

Hai là, TNHS đối với NCTN phạm tội là trách nhiệm của cá nhân NCTN phạm tội.
Ba là, TNHS đối với NCTN phạm tội chỉ được thực hiện trong phạm vi của quan hệ PLHS giữa hai bên với tính chất là hai chủ thể có các quyền và nghĩa vụ nhất định – một bên là đại diện nhà nước, còn bên kia là người phạm tội.

Bốn là, TNHS đối với NCTN phạm tội được xác định bằng một trình tự tố tụng hình sự đặc biệt. 


Năm là, TNHS được thể hiện trong bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật đối với NCTN phạm tội.


* TNHS đối với NCTN phạm tội còn có những đặc điểm đặc trưng cơ bản sau:


Thứ nhất, việc áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội không phải nhằm mục đích trừng trị mà nhằm giáo dục.

Thứ hai, việc truy cứu TNHS đối với NCTN phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và có sự phân hóa về độ tuổi và nhân thân người phạm tội.


Thứ ba, TNHS đối với NCTN phạm tội hẹp hơn về hình thức thể hiện và nhẹ hơn về  mức độ chịu TNHS so với người đã thành niên phạm tội.

Thứ tư, các biện pháp tha miễn áp dụng với NCTN phạm tội có phạm vi rộng hơn so với người đã thành niên phạm tội. 
2.2 Cơ sở và ý nghĩa của việc quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.
2.2.1. Cơ sở của việc quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Cơ sở thứ nhất, đặc điểm phát triển tâm – sinh lý của người chưa thành niên 
Cơ sở thứ hai, thực tiễn đấu tranh xử lý TNHS đối với NCTN phạm tội

Cơ sở thứ ba, chính sách hình sự của Nhà nước đối với NCTNPT
Cơ sở thứ tư, các chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên
2.2.2. Ý nghĩa của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam


Thứ nhất, làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm NTCN.


Thứ hai, góp phần bảo đảm nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong luật hình sự Việt Nam và góp phần bảo đảm quyền con người của NCTN.

Thứ ba, xác định rõ ranh giới giữa tội phạm với hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thứ tư, tạo cơ sở pháp lý để xã hội, nhà trường, gia đình tham gia giáo dục NCTN phạm tội. 
2.3. Nội dung của trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

2.3.1. Cơ sở của trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Trên cơ sở pháp lý quy định tại Điều 2 BLHS, chỉ NCTN nào phạm một tội đã được BLHS quy định mới phải chịu TNHS
2.3.2. Hình thức của trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

 (1) Các biện pháp cưỡng chế về hình sự nghiêm khắc nhất đối với NCTN phạm tội – các hình phạt.

 (2) Các biện pháp tư pháp có tính chất giáo dục đối với NCTN phạm tội

 (3) Miễn hình phạt

2.3.3. Hình thức thực hiện trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
* Các hình thức thực hiện TNHS của NCTN phạm tội
(1) Hình thức thực hiện TNHS của NCTN phạm tội có kèm theo việc quyết định hình phạt.
(2) Hình thức thực hiện TNHS của NCTN phạm tội không kèm theo việc quyết định hình phạt 
* Các loại bản án hình sự thể hiện nội dung của TNHS đối với NCTN phạm tội
 (1) Bản án kết tội tuyên người bị kết án là có tội và phải chịu TNHS nhưng Tòa án nhận thấy có căn cứ để miễn TNHS .

(2) Bản án kết tội tuyên người bị kết án là có tội và phải chịu TNHS nhưng Tòa án xét thấy có căn cứ để miễn hình phạt.
(3) Bản án kết tội tuyên người bị kết án là có tội và phải chịu TNHS, đồng thời quyết định hình phạt hoặc biện pháp tư pháp mà Tòa án áp dụng đối với NCTN phạm tội.
2.3.4. Các giai đoạn thực hiện trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
 (1) Giai đoạn thứ nhất – TNHS được bắt đầu thực hiện từ thời điểm Tòa án tuyên một bản án có hiệu lực pháp luật.

(2) Giai đoạn thứ hai – TNHS được tiếp tục thực hiện từ thời điểm sau khi hình phạt được tuyên đối với NCTN phạm tội bị kết án trong bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành. 
(3) Giai đoạn thứ ba – án.

2.3.4. Mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự với miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự là hai chế định cơ bản và quan trọng trong luật hình sự Việt Nam, có mối quan hệ hữu cơ, lôgíc và chặt chẽ với nhau. Khái niệm miễn TNHS đối với NCTN phạm tội xuất phát từ khái niệm TNHS đối với NCTN phạm tội. 
TNHS đối với NCTN phạm tội không đồng nhất với hình phạt đối với NCTN phạm tội. Nên đương nhiên miễn TNHS cũng không đồng nhất với miễn hình phạt đối với NCTN phạm tội
Miễn TNHS đối với NCTN phạm tội hoàn toàn khác với trường hợp NCTN không phải chịu TNHS do hành vi của họ không cấu thành tội phạm. 
2.3.5. Những điều kiện đảm bảo áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.
Thứ nhất, xây dựng hệ thống pháp luật hình sự phù hợp.

Thứ hai, tiến hành giải thích pháp luật.
Thứ ba, cần có đủ các cơ chế tạo điều kiện đưa pháp luật đến với cuộc sống. 
Thứ tư, nâng cao trình độ của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật hình sự nói riêng trong quá trình giải quyết các vụ án có NCTN phạm tội. 
2.4. Pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
2.4.1. Pháp luật quốc tế về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
* Các nguyên tắc cơ bản của Công ước Quyền trẻ em
(1) Nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ em 

(2) Nguyên tắc không phân biệt đối 
*  Các nguyên tắc của hệ thống tư pháp người chưa thành niên
(1) Hệ thống tư pháp người chưa thành niên riêng biệt
(2) Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

(3) Xử lý chuyển hướng
(4) Nhiều biện pháp xử lý khác nhau

(5) Tước tự do là biện pháp cuối cùng và được tiến hành trong thời gian thích hợp ngắn nhất

(6) Tính tương xứng

(7) Trả tự do trước thời hạn/ giảm mức hình phạt đã tuyên

2.4.2. Pháp hình sự của một số nước trên thế giới về trách nhiệm hình sự  đối với người chưa thành niên phạm tội

2.4.2.1. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Liên bang Nga

2.4.2.2. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2.4.2.3. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức

Nghiên cứu so sánh quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội trong PLHS của một số nước với nước ta nghiên cứu sinh có một số nhận xét sau đây:

Thứ nhất, về kỹ thuật lập pháp: BLHS Việt Nam và Liên bang Nga đều quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội thành một chương riêng biệt.

Trong khi đó Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không quy định thành một chương riêng biệt đối với trường hợp NCTN phạm tội, các quy định này nằm rải rác ở các điều luật khác nhau. BLHS nước Cộng hòa Liên bang Đức không quy định TNHS đối với NCTN phạm tội trong Phần chung mà quy định tại một Đạo luật riêng biệt – Luật về Tòa án người chưa thành niên.

Thứ hai, về độ tuổi chịu TNHS quy định trong BLHS Việt Nam và BLHS Liên bang Nga, BLHS Cộng hòa liên Bang Đức là tương đồng, đều quy định tuổi phải chịu TNHS là đủ 14 tuổi trở lên.

Thứ ba, về nguyên tắc xử lý và phân hóa TNHS đối với NCTN phạm tội: Cả BLHS Việt Nam và Liên bang Nga đều quy định về chế định miễn TNHS đối với NCTN phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng gây nguy hại không lớn, xét thấy có thể được miễn TNHS.

Thứ tư, về hình phạt áp dụng đối với NCTN phạm tội, cả BLHS Trung Quốc, BLHS Liên bang Nga, BLHS Liên bang Đức đều quy định: Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với NCTN phạm tội, khi áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội, Tòa án hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho NCTN phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với NCTN phạm tội.
Chương 3

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

3.1. Những quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội Giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985

Pháp luật hình sự thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 chưa được pháp điển hóa mà quy định rải rác trong những văn bản có hiệu lực pháp lí khác nhau như: Pháp lệnh, sắc lệnh, sắc luật, thông tư, chỉ thị và báo cáo tổng kết ngành Tòa án. Những quy định của PLHS thời kỳ này mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng đã quy định khá cụ thể những vấn đề có tính nguyên tắc về TNHS đối với NCTN phạm tội như vấn đề tuổi chịu TNHS, mục đích của TNHS, các nguyên tắc xử lý đối với NCTN phạm tội. Những quy định này là tiền đề cho việc xây dựng các quy định về NCTN phạm tội cho các lần pháp điển hóa BLHS sau này.

3.2. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 

Bộ luật hình sự năm 1985 đã quy định một cách có hệ thống các vấn đề có liên quan đến TNHS đối với NCTN phạm tội. Từ những nguyên tắc xử lý chung đối với NCTN phạm tội, đến những quy định cụ thể về độ tuổi chịu TNHS, các biện pháp tư pháp, các hình phạt được áp dụng đối với NCTN phạm tội, căn cứ miễn TNHS, hay các quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp NCTN phạm nhiều tội, thời hạn xóa án tích đối với NCTN phạm tội đã thể hiện mục đích lấy giáo dục phòng ngừa là chính khi áp dụng TNHS đối với NCTN phạm tội. Các quy định này là cơ sở quan trọng để các nhà lập pháp hình sự sau này kế thừa và phát huy trong việc quy định TNHS đối với NCTN phạm tội trong Bộ luật hình sự sau này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó BLHS năm 1985 vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Mới phân loại tội phạm thành hai loại là tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; chưa thực hiện nguyên tắc cá thể hóa hình phạt một cách triệt để, chưa phân hóa đường lối xử lý giữa người từ đủ 16 tuổi trở lên với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; việc tổng hợp hình phạt đối với NCTN phạm nhiều tội vẫn còn hạn chế.

3.3. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999

Bộ luật hình sự năm 1999 thể hiện tính kế thừa những kinh nghiệm lập pháp hình sự trước đó và hoàn thiện hơn các chế định về TNHS đối với NCTN phạm tội trong luật hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, điều luật quy định về tuổi chịu TNHS trong Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn còn có những điểm chưa hợp lý. Điều 75 BLHS năm 1999 vẫn chưa giải quyết được bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự năm 1985. Các nhà lập pháp hình sự chưa xác định cụ thể mức hình phạt cho NCTN phạm tội khi họ phạm tội trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội, hoặc phạm tội chưa đạt.

3.4. Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015
BLHS năm 2015 đã có nhiều điểm mới được kế thừa từ BLHS năm 1999 và khắc phục được những điểm còn hạn chế của BLHS trước đó. Bên cạnh đó tác giả còn nhận thấy BLHS năm 2015 còn có một số điểm chưa hợp lý, cụ thể:

1) Cần có quy định rõ ràng, trong trường hợp NCTN phạm tội được miễn TNHS nhưng họ không đồng ý với quyết định miễn TNHS của cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với họ thì họ có thể khiếu nại .

2) Cần quy định thêm một điều luật cụ thể về trường hợp người dưới 18 tuổi được miễn hình phạt.

3) Cần bổ sung thêm 01 trường hợp người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích (khoản 1 Điều 107) trong trường hợp người dưới 18 tuổi được miễn hình phạt 
Chương 4

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC THI NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
4.1. Thực tiễn áp dụng những quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

4.1.1 Tình hình xét xử người chưa thành niên phạm tội


Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), tổng số vụ và tổng số bị cáo là NCTN trong giai đoạn 10 năm (2007-2018), toàn quốc đã xảy ra 29.581 vụ án có tội phạm là người chưa thành niên. Trong đó có 39.590 bị cáo là NCTN.
Các vụ án có tội phạm NCTN xảy ra và bị đưa ra xét xử chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số các tội phạm hình sự nói chung bị Tòa án đưa ra xét xử và có biến động tăng, giảm qua các thời kỳ khác nhau. 

Loại tội phạm phổ biến nhất do NCTN thực là các tội xâm phạm tài sản; các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; các tội phạm về ma túy và cuối cùng là các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. 

4.1.2 Thực tiễn áp dụng quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

4.1.2.1. Thực tiễn áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội


* Hình phạt cảnh cáo


Trong giai đoạn 10 năm (2008-2017) có 95 bị cáo là NCTN phạm tội bị áp dụng hình phạt cảnh cáo, so với tổng số 39.590 bị cáo là NCTN phạm tội, chiếm 0,23%. Tòa án áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với NCTN phạm tội rất hạn chế. Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 9 bị cáo là NCTN phạm tội khi xét xử bị áp dụng hình phạt cảnh cáo. Tòa án thường áp dụng hình phạt này đối với Tội trộm cắp tài sản và Tội đánh bạc là chủ yếu.

* Hình phạt tiền

Trong giai đoạn 10 năm (2008-2017) có 81 bị cáo là NCTN phạm tội bị áp dụng hình phạt tiền, so với tổng số 39.590 bị cáo là NCTN phạm tội, số bị cáo là NCTN phạm tội bị áp dụng hình phạt tiền chiếm 0,20 %. Hình phạt tiền áp dụng đối với NCTN phạm tội chiếm tỷ lệ rất nhỏ 
* Hình phạt cải tạo không giam giữ

NCTN phạm tội bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ trong giai đoạn 10 năm (2008-2017) là 2.073 bị cáo, chiếm 5,23% so với tổng số bị cáo là NCTN phạm tội bị xét xử trong giai đoạn này. Trung bình mỗi năm, Tòa án áp dụng loại hình phạt này đối với NCTN phạm tội là 200 bị cáo. 
* Hình phạt tù có thời hạn

Tù có thời hạn là hình phạt được quy định phổ biến đối với NCTN phạm tội. Do vậy, hình phạt tù có thời hạn cũng được áp dụng nhiều nhất, trong giai đoạn 10 năm (2008 – 2017), số bị cáo bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn là 26.133 bị cáo/39.590 bị cáo đã xét xử, chiếm tới 66%.

Như vậy, qua phân tích thực tiễn áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội trong giai đoạn 10 năm (2008 - 2017) rút ra những nhận xét sau đây:

Một là, thực tiễn xét xử NCTN phạm tội còn chưa phản ánh hết tính chất và mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này. Hình phạt áp dụng chủ yếu là hình phạt tù có thời hạn nhưng số lượng, tỷ lệ % số bị cáo bị xử tù 3 năm trở xuống chiếm 72% số bị cáo là NCTN bị áp dụng hình phạt tù.

Hai là, việc áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội còn chưa quán triệt chính sách hình sự của Nhà nước trong tình hình mới. 
Ba là, qua khảo sát 300 bản án có NCTN phạm tội của Tòa án các cấp trong giai đoạn 10 năm (2008 -2017) trên địa bàn cả nước cho thấy:

1) NCTN phạm tội thuộc nhóm các tội xâm phạm sở hữu thường chiếm tỷ lệ rất cao
2) Việc áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo chiếm 80 vụ/ 300 vụ chiếm tỷ lệ 26,6 %.
3) Trong tổng 300 vụ án không có vụ nào được tòa án xét xử mà áp dụng hình phạt tiền, cũng như không có vụ án nào bị cáo được miễn hình phạt.

4.1.2.2. Thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp đối với NCTN phạm tội

Trong giai đoạn 10 năm (2008 - 2017) số bị cáo là NCTN phạm tội bị áp dụng biện pháp tư pháp là 129 bị cáo/ 39.590 bị cáo (chiếm 0,32%) ( trong đó số bị cáo bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 52 bị cáo và số bị cáo bị áp dụng biện pháp giám sát tại xã, phường, thi trấn là 77 bị cáo.

Ngoài ra, khi nghiên cứu 300 bản án có NCTN phạm tội nghiên cứu sinh nhận thấy trong 300 bản án do Tòa án xét xử thì không có bị cáo nào được Tòa án áp dụng biện pháp tư pháp. 
4.1.2.3. Thực tiễn áp dụng miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt đối với NCTN phạm tội

Qua nghiên cứu tình hình miễn TNHS, miễn hình phạt đối với NCTN phạm tội trong giai đoạn 10 năm (2008 - 2017) nghiên cứu sinh nhận thấy:
Thứ nhất, việc áp dụng miễn TNHS hoặc miễn hình phạt đối với NCTN phạm tội còn rất ít trong tổng số bị cáo là NCTN phạm tội. 

Thứ hai, trong bản thống kê của Vụ tổng hợp, TANDTN gộp chung một tiêu chí thống kê là miễn TNHS hoặc miễn hình phạt mà không thống kê các trường hợp nào Tòa án áp dụng miễn TNHS, trường hợp nào Tòa án miễn hình phạt đối với các bị cáo là NCTN. 
Ngoài ra, nghiên cứu 300 vụ án có NCTN phạm tội (xem: Phụ lục) nghiên cứu sinh nhận thấy không có bị cáo nào là NCTN được miễn hình phạt trong tổng số 300 vụ án có NCTN phạm tội được lấy ngẫu nhiên trong vòng 10 năm của Tòa án các cấp.

Thứ ba, cũng trong giai đoạn 10 năm (2008 - 2017), có 01 năm Tòa án không áp dụng miễn TNHS hoặc miễn hình phạt (năm 2010), có 02 năm Tòa án áp dụng nhiều nhất là năm 2016 (13 bị cáo) và năm 2017 (07 bị cáo).

4.1.3. Những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ bản

4.1.3.1. Những tồn tại, hạn chế

* Tồn tại, hạn chế trong việc quy định của BLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội

- Trong số các hình phạt không tước tự do áp dụng đối với NCTN phạm tội, còn có hình phạt chưa thực sự phù hợp với đặc điểm tâm lý, cũng như nhu cầu giáo dục của đối tượng này, như: Hình phạt cảnh cáo, thể hiện sự khiển trách công khai của Nhà nước đối với người phạm tội
- Chế tài hình sự đối với NCTN phạm tội còn nặng về giam giữ. 
* Tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng quy định của BLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội

- Việc áp dụng hình phạt còn nặng đối với NCTN phạm tội 

- Việc áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội đôi khi còn quá nhẹ chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật

- Việc áp dụng hình phạt đối NCTN phạm tội còn nặng về hình phạt tước tự do. 

- Quy định về hình phạt tù có thời hạn đối với NCTN phạm tội mới chỉ dừng lại khống chế ở mức hình phạt tối đa mà chưa xác định mức hình phạt tối thiểu. 
4.1.3.2. Những nguyên nhân của hạn chế

Một là, quy định của BLHS Việt Nam về TNHS đối với NCTN phạm tội chưa được hoàn thiện, nhiều quy phạm còn chung chung, có tính khái quát cao dẫn đến nhiều cách hiểu và cách áp dụng khác nhau. 
Thứ hai, do trình độ nhận thức pháp luật của một số cán bộ trong cơ quan tiến hành tố tụng chưa đồng đều, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, non kém về kinh nghiệm xử lý tội phạm NCTN. 

Thứ ba, do thái độ, trách nhiệm đối với công việc chưa thực sự tốt của một số cán bộ, công chức tiến hành tố tụng. 
Thứ tư, do sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới còn hạn chế, chưa được thường xuyên, liên tục, kịp thời. 
Thứ năm, do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, chế độ chính sách chưa đảm bảo. 
4.2. Sự cần thiết tiếp tục hoàn thiện những quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

4.2.1. Về phương diện chính trị, xã hội

4.2.2. Về phương diện thực tiễn xét xử

4.2.3. Về phương diện lý luận và lập pháp hình sự

4.3. Giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

4.3.1. Nhận xét chung

BLHS năm 2015 ban hành với những quy định về TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phù hợp với thực tiễn, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của BLHS năm 1999. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện như:
Thứ nhất, nghiên cứu sinh nhận thấy khi quy định nguyên tắc xử lý cần gắn gọn, xúc tích và tương xứng với các nguyên tắc khác trong cùng điều luật. Vì vậy nên tách nội dung khoản 2 Điều 92 BLHS thành một điều luật cụ thể về căn cứ miễn TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Thứ hai, trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS nhưng họ không đồng ý với quyết định miễn TNHS của cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với họ thì họ có thể khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy cần phải có quy định rõ ràng về việc khiếu nại trong trường hợp này.

Thứ ba, Điều 101 chỉ dùng từ chung chung là “điều luật” mà không chỉ rõ khung hình phạt bị áp dụng. Do đó, sẽ dễ gây hiểu nhầm và vận dụng không thống nhất. Nghiên cứu sinh cho rằng, nên sửa đổi Điều 101 BLHS năm 2015

Thứ tư, chưa có một Điều luật quy định riêng trong trường hợp người dưới 18 tuổi được miễn hình phạt. 
Thứ năm, cần bổ sung thêm 01 trường hợp người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích (khoản 1 Điều 107) trong trường hợp người dưới 18 tuổi được miễn hình phạt .

4.3.2. Định hướng kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 

* Bổ sung vào nguyên tắc miễn TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và tách nội dung khoản 2 Điều 91 thành một điều luật mới – Căn cứ miễn TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 91 sửa đổi: Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm
2. Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này khi có đủ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Điều…, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS nhưng họ không đồng ý với quyết định miễn TNHS của cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với họ thì họ có thể khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền
Điều ... (mới): Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có đủ những căn cứ sau đây:

1.Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

2. Có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

3. Đã tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả;

4. Người phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này
* Sửa đổi Điều 101 về hình phạt tù có thời hạn

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu khung hình phạt được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức cao nhất của khung hình phạt đó;
2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu khung hình phạt được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu khung hình phạt được áp dụng quy định là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức cao nhất của khung hình phạt đó.
* Thêm điều luật (mới) về miễn hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều ... Miễn hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì Tóa án miễn hình phạt và áp dụng biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 96 của Bộ luật này hoặc các biện pháp giám sát, giáo dục quy định tại Mục 2 Chương này.
* Bổ sung khoản 1 Điều 107 về trường hợp người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích khi họ được miễn hình phạt
1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;
c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này
d) Người được miễn hình phạt
4.4. Những giải pháp khác bảo đảm áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

4.4.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. 
4.4.2. Tăng cường công tác giám đốc kiểm tra, tổng kết xét xử, xây dựng án lệ về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

4.4.3. Đẩy nhanh việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các Tòa án nhân dân
4.4.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hình sự.
KẾT LUẬN

Tóm lại, qua nghiên cứu luận án tiến sỹ luật học: ““Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Những vấn đề cơ bản của Phần chung)” có thể đưa ra một số kết luận sau:


1. Qua công tác phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng trong những năm qua cho thấy, tỷ lệ tội phạm do người chưa thành niên thực hiện có chiều hướng gia tăng, cơ cấu, tổ chức, tính chất tội phạm ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Thực tiễn xét xử cho thấy, có không ít trường hợp đã bị Tòa án áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhưng hiệu quả của việc áp dụng hình phạt chưa cao, tỷ lệ NCTN tái phạm còn nhiều. Chính vì vậy, giải quyết vấn đề TNHS đối với tội phạm NCTN là một vấn đề phức tạp, những cũng là một yêu cầu cấp thiết trong công cuộc phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm NCTN nói riêng. 

2. Nghiên cứu TNHS đối với NCTN phạm tội là việc làm có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn, không những góp phần vào việc giải thích, hướng dẫn, tạo nhận thức và áp dụng đúng đắn, thống nhất các quy phạm PLHS có liên quan đến chế định TNHS đối với NCTN phạm tội mà còn có ý nghĩa góp phần định hướng tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai.

3. Vấn đề TNHS đối với NCTN phạm tội đã được đề cập từ rất sớm nhưng còn dàn trải, rời rạc, chưa được quy định cụ thể, chi tiết thành chương riêng và các điều khoản riêng biệt và mang đặc điểm riêng qua các giai đoạn lịch sử. Đến giai đoạn pháp điển hóa lần thứ nhất với việc thông qua BLHS 1985, các nội dung cơ bản của chế định TNHS đối với NCTN phạm tội đã được các nhà làm luật ghi nhận chính thức thành một Chương riêng biệt và ngày càng cụ thể hơn, hoàn thiện hơn trong BLHS 1999 và BLHS năm 2015. Tuy nhiên, quy định của BLHS hiện hành về chế định này còn có những bất cập, hạn chế cần được tiếp tục sửa đổi bổ sung để hoàn thiện trong tương lai.


4. Thực tiễn áp dụng các quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội trong những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện bản án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng bỏ lọt tội phạm, xét xử oan người không có tội. Tuy nhiên, từ thực tiễn áp dụng những quy định về TNHS đối với NCTN phạm tội còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

5. Trong luận án, nghiên cứu sinh đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế của BLHS trong việc quy định TNHS đối với NCTN phạm tội, xây dựng mô hình khoa học và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện. 
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